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	CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ VÀ QUẢN LÝ DOANH NGHIỆP (MACCONSULT)
P1710, Tầng 17, tòa nhà 71 Nguyễn Chí Thanh, Đống Đa, Hà Nội

Tel:  (04) 6275 2326   


Website: www.macconsult.com.vn



THÔNG TIN ỨNG VIÊN

Vị trí ứng tuyển: .........................................................
1. THÔNG TIN CÁ NHÂN:
Họ và tên:.....................................................
Giới tính: ............ Tình trạng hôn nhân:.................
Ngày sinh:....................................................

Nơi sinh:.............................................................
Dân tộc: .......................................................  
Tôn giáo: ..............................................................

Số CMND:................................................... 
Ngày cấp:......................Nơi cấp:..........................
Hộ khẩu thường trú:.....................................................................................................................

Địa chỉ liên lạc:.............................................................................................................................

Điện thoại:......................................................

Địa chỉ Email:......................................................

Tình trạng sức khoẻ:………………………….Chiều cao: .........................Cân nặng:.................................

2. MỐI QUAN HỆ GIA ĐÌNH (Cha, mẹ, anh chị em ruột, vợ/chồng, con)
	Stt
	Quan hệ
	Họ tên
	Năm sinh
	Nghề nghiệp

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	


3. QUÁ TRÌNH HỌC TẬP & CÁC KHÓA ĐÀO TẠO: 

-  Các bằng cấp, chứng chỉ chuyên môn có liên quan đến vị trí dự tuyển:

	Stt
	Tên trường/đơn vị đào tạo
	Chuyên ngành
	Xếp
loại
	Tháng/năm
bắt đầu
	Tháng/năm
kết thúc

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	


-  Các bằng cấp, chứng chỉ khác:

	Stt
	Bằng cấp/Chứng chỉ
	Trường/đơn vị đào tạo
	Chuyên ngành
	Thời gian

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	


4. KỸ NĂNG
4.1 Ngoại ngữ
	Các ngoại ngữ có thể sử dụng
	Bằng/

Chứng chỉ
	Xếp loại/

Điểm
	Ngày cấp
	Chi tiết
(Tốt, khá, trung bình, yếu)

	
	
	
	
	Nghe
	Nói
	Đọc
	Viết

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	


4.2  Vi tính:

	Tên phần mềm
	Mức độ thành thạo
(Tốt, Khá, Trung Bình, Yếu)

	Word
	

	Excel
	

	Power Point
	

	Phần mềm khác:


	


5. QUÁ TRÌNH LÀM VIỆC: (Bắt đầu từ công việc gần đây nhất)

	Tên Doanh nghiệp/Tổ chức 1:

Chức danh: 

	Từ 
/
/


đến 
 /
 /


	Các trách nhiệm chính:
	Thu nhập 

Khởi điểm: ​​​​​
 VNĐ

Cuối cùng: 
 VNĐ

Thông tin người quản lý trực tiếp:

Họ tên:


Chức danh:


Tel: 


Lý do nghỉ việc: 




	
	

	
	

	
	

	
	

	
	

	
	

	
	

	Thành tích đạt được (nếu có): 
	

	
	

	Số nhân viên Anh/Chị quản lý (nếu có): 
	

	Tên Doanh nghiệp/Tổ chức 2:

Chức danh: 

	Từ 
/
/


đến 
 /
 /


	Các trách nhiệm chính:
	Thu nhập 

Khởi điểm: ​​​​​
 VNĐ

Cuối cùng: 
 VNĐ

Thông tin người quản lý trực tiếp:

Họ tên:


Chức danh:


Tel: 


Lý do nghỉ việc: 




	
	

	
	

	
	

	
	

	
	

	
	

	
	

	Thành tích đạt được (nếu có): 
	

	
	

	Số nhân viên Anh/Chị quản lý (nếu có): 
	

	Tên Doanh nghiệp/Tổ chức 3:

Chức danh: 

	Từ 
/
/


đến 
 /
 /


	Các trách nhiệm chính:
	Thu nhập 

Khởi điểm: ​​​​​
 VNĐ

Cuối cùng: 
 VNĐ

Thông tin người quản lý trực tiếp:

Họ tên:


Chức danh:


Tel: 


Lý do nghỉ việc: 




	
	

	
	

	
	

	
	

	
	

	
	

	
	

	Thành tích đạt được (nếu có): 
	

	
	

	Số nhân viên Anh/Chị quản lý (nếu có): 
	


6. KINH NGHIỆM THAM GIA CÁC DỰ ÁN TƯ VẤN (NẾU CÓ): (Bắt đầu từ dự án gần đây nhất)

	Thời gian
	Nội dung dự án
	Khách hàng
	Vị trí và trách nhiệm cụ thể trong dự án

	
	
	
	


7. THÔNG TIN KHÁC:  (Mô tả ngắn gọn)

Điểm mạnh: 
 
Điểm yếu: 


Sở thích: 


Nguyện vọng: 


Mục tiêu phát triển nghề nghiệp: 


Tự đánh giá về bản thân mình: 


Mức thu nhập:    ⁯Mong muốn 
Đề nghị 

Tôi cam đoan những thông tin đã cung cấp trong Thông tin ứng viên này là đúng sự thật. Tôi đồng ý cho Macconsult xác minh, sử dụng những thông tin trên và hủy toàn bộ kết quả thi tuyển nếu các thông tin trên không đúng sự thật.

Ngày ........./........./..............


ỨNG VIÊN

(Ký và ghi rõ họ tên)






 


Ảnh


4x6
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